
   UBND HUYỆN VĨNH HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /TB-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Vĩnh Hưng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,

 “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023
 

Thực hiện Công văn số 449/TB-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GD&ĐT 
Long An về việc lấy ý kiến xét tặng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà 
giáo Ưu tú" lần thứ 16 năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sao y danh sách và thành tích của các nhà giáo 
đề nghị xét tặng lấy ý kiến đăng trên website để các tổ chức và cá nhân tham gia 
ý kiến.

Thời gian gửi ý kiến về Phòng Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 
03/3/2023 bằng văn bản hoặc email: tranthanhhai.pgdvinhhung@longan.edu.vn 
để tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT Long An.

Kèm theo:
- Công văn số 449/TB-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GD&ĐT Long An.
- Danh sách.
- Tóm tắt thành tích cá nhân./.

Nơi nhận:                                                                                     
- VP HĐND-UBND huyện;
- TP, các PTP;
- Các bộ phận chuyên môn Phòng; 
- Các trường học trực Phòng GDĐT;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TĐKT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hữu Tâm
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SAO Y DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”,“NHÀ GIÁO ƯU TÚ” 

LẦN THỨ 16 NĂM 2023
(Đính kèm Thông báo số: 449/TB-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2023)

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nhà giáo Nhân dân”

STT

Học 
hàm, 
học vị 
hoặc 

ông/bà

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1. Bà Lê Thị Thạnh Giáo viên, Trường Tiểu học Đặng Thị Mành, thị xã 
Kiến Tường

2. Bà Huỳnh Thị Loan Thảo Giáo viên, Trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa

3. Bà Trần Thị Thu Giáo viên, Trường Tiểu học An Ninh Đông, huyện 
Đức Hòa

4. Ông Nguyễn Việt Duy Khang Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây, huyện 
Đức Huệ

II. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nhà giáo Ưu tú”

STT

Học 
hàm, 
học vị 
hoặc 

ông/bà

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1. Bà Châu Vũ Thúy Hằng Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân 
An

2. Bà Lê Thị Hiểu Giáo viên, Trường Tiểu học Khánh Hậu, thành phố 
Tân An

3. Bà Tiêu Hồng Thúy Giáo viên,  Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú, thành 
phố Tân An

4. Bà Trương Thị Mai Thảo Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân 
An

5. Bà Lê Thị Thủy Hiệu trưởng, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố 
Tân An

6. Ông Phạm Thanh Vũ Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Khánh, thành phố 
Tân An

7. Bà Lê Thị Mỹ Duyên
Giáo viên, Trường Tiểu học Thuận Mỹ, huyện 
Châu Thành

8. Bà Võ Thị Nẵm Giáo viên, Trường Tiểu học Thanh Phú Long, 
huyện Châu Thành
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9. Bà Bùi Thị Như Ý Giáo viên
Trường Tiểu học Long Trì, huyện Châu Thành

10. Bà Lê Thị Phụng Giáo viên, Trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu 
huyện Châu Thành

11. Bà Trần Thị Tuyết Nghi Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu huyện 
Châu Thành

12. Ông Lê Văn Minh Giáo viên, Trường THCS Thanh Vĩnh Đông, huyện 
Châu Thành

13. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 
Thăng, huyện Châu Thành

14. Bà Phạm Thị Diễm Giáo viên, Trường Mầm non Tân Phước Tây, huyện 
Tân Trụ

15. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng Giáo viên, Trường Mẫu giáo Quê Mỹ Thạnh, huyện 
Tân Trụ

16. Bà Trần Thị Hồng Trang Giáo viên, Trường Mầm non Nhựt Ninh, huyện Tân 
Trụ

17. Ông Võ Văn Mẫn Giáo viên Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân 
Trụ

18. Ông Phạm Văn Thi Giáo viên, Trường Tiểu học Nhựt Tảo, huyện Tân 
Trụ

19. Bà Trần Thị Thanh Kiều Giáo viên, Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện 
Tân Trụ

20. Bà Lê Thị Hồng Cúc Giáo viên, Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện 
Tân Trụ

21. Bà Phạm Thị Bạch Trinh Giáo viên, Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, 
huyện Tân Trụ

22. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Phước Tây, huyện 
Tân Trụ

23. Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Trinh Đông, 
huyện Tân Trụ

24. Bà Bùi Thị Trang Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Trinh Đông, 
huyện Tân Trụ

25. Bà Trần Thị Loan Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân 
Trụ

26. Ông Trần Phú Long Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân 
Trụ
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27. Bà Phạm Huỳnh Hoa Giáo viên, Trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện Tân 
Trụ

28. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Giáo viên Trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện Tân 
Trụ

29. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tân Tân Trụ, huyện 
Tân Trụ

30. Bà Nguyễn Thị Kim Vi Giáo viên trường THCS Thị Trấn Tân Trụ, huyện 
Tân Trụ

31. Bà Lê Thùy Trang Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện 
Tân Trụ

32. Bà Lê Thị Hảnh Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện 
Tân Trụ

33. Bà Bùi Thị Mỹ Dung Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện 
Tân Trụ

34. Bà Võ Thị Kim Dung Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện 
Tân Trụ

35. Bà Lê Thị Hồng Lý Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện 
Tân Trụ

36. Bà Lê Thị Ái Duy Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện 
Tân Trụ

37. Bà Huỳnh Thị Quyên Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Lạc, xã Mỹ Lạc, 
huyện Thủ Thừa

38. Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên, Trường Tiểu học Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa

39. Ông Ngô Văn Mến Giáo viên, Trường tiểu học Long Thuận, huyện Thủ 
Thừa

40. Ông Võ Văn Niệm Giáo viên Tổng phụ trách, Trường Tiểu học Bình 
Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

41. Bà Dương Thị Kim Phụng Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa

42. Bà Võ Thị Kim Phượng Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa

43. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa

44. Ông Trần Quốc Thái Giáo viên, Trường Tiểu học Thị Trấn Thủ Thừa, 
huyện Thủ Thừa
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45. Bà Phạm Thị Kim Vàng Giáo viên, Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, huyện Thủ 
Thừa

46. Bà Phạm Thị Minh Hà Giáo viên trường THCS Thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức

47. Bà Trần Thị Ngọc Long Giáo viên, Trường Tiểu học Lương Hòa, huyện Bến 
Lức

48. Ông Lê Duy Thanh Giáo viên, Trường THCS An Thanh, huyện Bến 
Lức

49. Ông Huỳnh Anh Tuấn Giáo viên, Trường TH&THCS Võ Công Tồn, 
huyện Bến Lức

50. Bà Huỳnh Thị Tuyết Dung Giáo viên Trường TH Thị Trấn Thạnh Hóa, huyện 
Thạnh Hóa, Tỉnh Long An

51. Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường THCS Thạnh Phước, Huyện 
Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.

52. Bà Nguyễn Thị Biểm Giáo viên Trường THCS Thủy Tây, Huyện Thạnh 
Hóa, Tỉnh  Long An.

53. Bà Phạm Thị Thanh Trúc Nguyên Hiệu Trưởng Trường THCS Thủy Tây, 
Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.

54. Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Tân Tây, Huyện Thạnh 
Hóa, Tỉnh  Long An.

55. Bà Võ Thị Đẹp Hiệu trưởng, Trường THCS Tân Ninh, huyện Tân 
Thạnh

56. Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên, Trường TH&THCS Tân Bình, huyện 
Tân Thạnh

57. Ông Nguyễn Văn Nào Giáo viên, Trường THCS thị trấn Tân Thạnh, huyện 
Tân Thạnh

58. Bà Phạm Thị Kiều Trang Giáo viên, Trường Tiểu học Kiến Bình, huyện Tân 
Thạnh

59. Bà Ngô Thị Vân Giáo viên, Trường Tiểu học Nhơn Hòa, huyện Tân 
Thạnh

60. Bà Châu Thị Ngọc Bích Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình Phong Thạnh, 
huyện Mộc Hóa

61. Bà Lê Thị Kim Loan Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Hòa Đông, 
huyện Mộc Hóa

62. Bà Phạm Thị Thu Hoa Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Hòa Đông, 
huyện Mộc Hóa
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63. Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hoa Sen, thị xã Kiến 
Tường

64. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên, Trường TH&THCS Võ Văn Kiệt, thị xã 
Kiến Tường

65. Ông Bùi Thanh Phong Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hồng Sến, thị xã 
Kiến Tường

66. Bà Phạm Thị Thanh Vân Giáo viên, Trường THCS Trần Văn Trà, thị xã Kiến 
Tường

67. Bà Uông Thị Hồng Mai Giáo viên, Trường THCS Võ Duy Dương, thị xã 
Kiến Tường

68. Bà Tống Thị Tuyết Nhung Giáo viên, Trường THCS Võ Duy Dương, thị xã 
Kiến Tường

69. Bà Đặng Thị Giang Giáo viên, Trường Mầm non Khánh Hưng, huyện 
Vĩnh Hưng

70. Thạc sĩ Trần Thị Thu Thủy Giáo viên, Trường TH&THCS Thái Trị, huyện 
Vĩnh Hưng

71. Bà Trịnh Thị Thủy Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non thị trấn Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng

72. Bà Đinh Thị Thúy Vân Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, 
huyện Tân Hưng

73. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 
Hạnh Dung

Giáo viên, Trường Mẫu giáo Long Khê, huyện Cần 
Đước

74. Ông Nguyễn Ngọc Thanh Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, 
huyện Cần Giuộc

75. Bà Võ Thị Trường Xuân
Giáo viên trường Tiểu học Tân Tập 1,
huyện Cần Giuộc

76. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Công Phó Hiệu trưởng, Trường THCS An Ninh, huyện 
Đức Hòa

77. Ông Nguyễn Văn Dưỡng Giáo viên, Trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa

78. Bà Mai Thị Trúc Giang Giáo viên, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, huyện 
Đức Hòa

79. Ông Lê Thanh Hoài Giáo viên, Trường TH&THCS sở Lê Minh Xuân, 
huyện Đức Hòa

80. Bà Lê Thị Mai Hoằng Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hòa Khánh Tây, 
huyện Đức Hòa
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81. Thạc sĩ Ngô Thị Yến Nhi Giáo viên, Trường trung học cơ sở Trương Minh 
Bạch, huyện Đức Hòa

82. Bà Nguyễn Thị Su Ni Giáo viên Tổng phụ trách, Trường tiểu học Đức 
Lập Thượng B, huyện Đức Hòa

83. Bà Nguyễn Thị Hoa Trân Giáo viên, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, huyện 
Đức Hòa

84. Bà Mai Hồng Vân Giáo viên, Trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức 
Hòa

85. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Bình Thành, huyện Đức Huệ

86. Ông Phan Văn Chinh Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thể, 
huyện Đức Huệ

87. Bà Nguyễn Hồng Huế Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Rỉ, huyện Đức 
Huệ

88. Ông Lê Anh Hùng Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông, huyện 
Đức Huệ

89. Ông Nguyễn Việt Duy Khanh Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, huyện 
Đức Huệ

90. Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc, huyện 
Đức Huệ (Đã nghỉ hưu)

91. Bà Nguyễn Thị Kim Ngoan Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh Tây, 
huyện Đức Huệ

92. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên, Trường Mầm non Mỹ Bình, huyện Đức 
Huệ

93. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đức 
Huệ

94. Thạc sĩ Huỳnh Hữu Công Giáo viên, TrườngTHCS&THPT Nguyễn Thị Một

95. Ông Huỳnh Anh Huynh Giáo viên, Trường THPT Cần Giuộc

96. Thạc sĩ Phạm Quốc Thành Giáo viên, Trường THPT Tân Thạnh

97. Bà Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên, Trường THCS&THPT Hưng Điền B

98. Bà Nguyễn Thị Bảo Trân Giáo viên, Trường THPT Cần Giuộc
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